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BÁO CÁO 
Về tiếp thu, giải trình ý kiến bộ, ngành, địa phương và tổ chức
về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự


Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ 2018 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7628/VPCP-QHQT ngày 13/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đối ngoại, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (HNHTQT) tại Việt Nam , hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Việt Nam, chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (CNLS, HPHLS). 
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Ngoại giao đã xin ý kiến của các bộ, ngành và địa phương (tại công văn số 2542/BNG-TTra ngày 11/7/2017), đồng thời đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Bộ Ngoại giao đã nhận được ý kiến của 15 bộ, ngành, 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bản kiến nghị nhân danh 88 tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam và thư của ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam.
Nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết xây dựng Nghị đinh quy định xử phạt hành chính trong các hoạt động nêu trên. Những ý kiến khác nhau chủ yếu tập trung vào kỹ thuật xây dựng văn bản, những quy định cụ thể về mô tả hành vi, mức phạt….  Bộ Ngoại giao đã tiếp thu và báo cáo, giải trình về những ý kiến đóng góp như sau:

I. Về ý kiến của bộ, ngành và địa phương

Bộ Ngoại giao đã nhận được 52 văn bản đóng góp ý kiến của 15 bộ, ngành và 37 tỉnh, thành. Tất cả các cơ quan có ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định và cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định. 
Bộ Ngoại giao xin gửi kèm Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định.
II. Về ý kiến của tổ chức PCPNN và Điều phối viên LHQ
Các ý kiến của các tổ chức PCPNN và Điều phối viên LHQ tương đối thống nhất. Bộ Ngoại giao xin giải trình những điểm đáng lưu ý sau:

1. Những lý giải về tính cần thiết để ban hành Nghị định chưa rõ; các quy định pháp lý hiện nay về quản lý và hỗ trợ phát triển phức tạp và gây trở ngại cho quá trình thực thi, do đó các biện pháp xử phạt hành chính sẽ không góp phần cải thiện được những thiếu sót này.
Việc xây dựng Nghị định là nhằm hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực hoạt động của các tổ chức PCPNN và việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, tạo cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm của các tổ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nghị định này không đề ra các quy định mới về quản lý, không quy định thêm trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các tổ chức PCPNN hoặc các tổ chức nước ngoài khi tổ chức hoạt động hội nghị, hội thảo tại Việt Nam.

2. Dự thảo Nghị định vi phạm “nguyên tắc không phân biệt đối xử” theo khoản 1 Điều 2 Công ước ICCPR và khoản 2 Điều 2 Công ước ICESCR ( xử phạt các đối tượng nước ngoài vi phạm mà không xử lý các đối tượng Việt Nam vi phạm).
- Việt Nam không phân biệt đối xử trong xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN và việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Các tổ chức, cá nhân của Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo cũng phải xin phép trước 30 ngày làm việc và bị xử lý khi có vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hơn nữa, Điều 2 dự thảo Nghị định đã quy định rõ đối tượng xử phạt gồm cả tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính.
- Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định tuân thủ các quy định liên quan của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Các nội dung trong dự thảo Nghị định không trái với các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Công ước ICCPR và Công ước ICESCR.

3. Xử phạt vi phạm trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo là vi phạm quyền tham gia vào đời sống văn hóa quy định tại Điều 15 Công ước ICESCR.
- Ở Việt Nam, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia vào đời sống văn hóa, trong đó có tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của pháp luật. Điều 41 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: “Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa”.

- Điều 4 Công ước ICESCR quy định mỗi quốc gia “có thể đặt ra những hạn chế không trái với bản chất của các quyền nói trên và hoàn toàn vì mục đích thúc đẩy phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”. Điều 20 Công ước ICCPR cũng quy định rõ mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh, gây thù hằn dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động đều phải bị pháp luật nghiêm cấm. 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế là để bảo đảm mọi vi phạm hành chính trong hoạt động này đều bị xử lý. Ngoài ra, quy định xử phạt cũng có tính răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm và là một trong những yếu tố đảm bảo việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự công cộng và đạo đức xã hội.

4. Dự thảo Nghị định vi phạm Điều 21 Công ước ICCPR về bảo đảm quyền tự do hội họp hòa bình và Điều 22 Công ước ICCPR về bảo đảm quyền tự do lập hội.
Quyền lập hội được quy định tại Điều 25 Hiến pháp Việt Nam. Việc thực hiện các quyền này phải đi đối với nghĩa vụ, trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi ích chung và chính đáng của cộng đồng. Hoạt động của các tổ chức PCPNN cũng như của tổ chức, cá nhân Việt Nam trong lãnh thổ Việt Nam cần phải tuân thủ quy định của pháp luật. Quy định này là hoàn toàn phù hợp với Điều 21 và 22 Công ước ICCPR, vốn quy định rõ việc thực hiện quyền tự do hội họp và lập hội cũng phải chịu “những hạn chế do pháp luật quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn, và trật tự công và để bảo vệ sức khỏe và đạo đức xã hội hoặc bảo vệ quyền tự do của những người khác”.

Nhìn chung, các tổ chức PCPNN và ông Kamal Malhotra chưa hiểu hệ thống pháp luật và quy định của Việt Nam. Các lập luận của họ khá khiên cưỡng, nhưng đều nhằm kêu gọi bãi bỏ việc ban hành Nghị định nêu trên và cao hơn, đòi xem xét lại hệ thống luật của Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã có tiếp xúc, trao đổi để giải thích rõ hơn lập trường và quy định của Việt Nam cũng như mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Nghị định này.


Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Bộ Ngoại giao kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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